
 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 
Số:          /TB-ĐHKT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
                   Hà Nội, ngày       tháng 11 năm 2023                     

THÔNG BÁO 
Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2 

 
Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2023-2024, Trường Đại học Kinh tế thông 

báo thời khóa biểu bậc Thạc sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2, chi tiết đính kèm 
Thông báo. 

1. Địa điểm học: Trường Liên cấp Việt Úc – Phố Lưu Hữu Phước, Mỹ 
Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

2. Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

Địa chỉ: Phòng 401 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại: 024.3754.7506 (Máy lẻ 504 - Ms. Đoàn Trang) 

 

Nơi nhận: 
- Phòng HCTH (để phối hợp t/h); 
- Lưu: VT, ĐT, Đ.TR(1). 

 
 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 
 

Ngô Thị Thu Hà 
 



TT Học phần
Mã học 

phần Mã lớp học phần
Số 
TC

Sĩ số 
dự 
kiến Buổi học Thời gian học Phòng học

Đơn vị phụ 
trách

Giảng viên
(Ghi rõ học hàm, học vị) Số điện thoại Email Ghi chú

I Lớp QH-2023-E.CH QLKT 2

1 Triết học PHI5003
PHI5003 1 - QH-
2023-E.CH đợt 2 4 65

Thứ 7 (Buổi sáng)
Thứ 6 (Buổi tối)
Thứ 5 (Buổi tối

Thứ 7: 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 06/01, 13/01, 
20/01, 27/01, 03/02
Thứ 6: 26/01, 02/02
Thứ 5: 28/12, 04/01, 11/01, 18/01, 25/01, 01/02

Thứ 6, Thứ 7: trực 
tiếp tại phòng 

801VU
Thứ 5: online trên 

MS Teams
Trường ĐH 
KHXHNV TS. Trần Thị Điểu 0985865688 dieutt@vnu.edu.vn

Học cùng lớp QH-2023-E.CH 
KTCT, QH-2023-E.CH KTQT 
2, QH-2023-E.CH Kế toán 2

2
Phân tích chính sách kinh tế -
xã hội nâng cao PEC6039

PEC6039 - QH-
2023-E.CH đợt 2 3 46

Thứ 7 (Buổi chiều)
Thứ 4 (Buổi tối)

Thứ 7: 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 06/01, 13/01, 
20/01, 27/01, 03/02
Thứ 4: 10/01, 17/01, 24/01, 31/01

Thứ 7: trực tiếp tại 
phòng 801VU

Thứ 4: online trên 
MS Teams Khoa KTCT PGS.TS. Phạm Văn Dũng 0912464494 dungpv@vnu.edu.vn

Học cùng lớp QH-2023-E.CH 
KTCT

Tổng 7

II Lớp QH-2023-E.CH KTCT

1 Triết học PHI5003
PHI5003 1 - QH-
2023-E.CH đợt 2 4 65

Thứ 7 (Buổi sáng)
Thứ 6 (Buổi tối)
Thứ 5 (Buổi tối

Thứ 7: 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 06/01, 13/01, 
20/01, 27/01, 03/02
Thứ 6: 26/01, 02/02
Thứ 5: 28/12, 04/01, 11/01, 18/01, 25/01, 01/02

Thứ 6, Thứ 7: trực 
tiếp tại phòng 

801VU
Thứ 5: online trên 

MS Teams
Trường ĐH 
KHXHNV TS. Trần Thị Điểu 0985865688 dieutt@vnu.edu.vn

Học cùng lớp QH-2023-E.CH 
QLKT 2, QH-2023-E.CH 
KTQT 2, QH-2023-E.CH Kế 
toán 2

2
Phân tích chính sách kinh tế -
xã hội nâng cao PEC6039

PEC6039 - QH-
2023-E.CH đợt 2 3 46

Thứ 7 (Buổi chiều)
Thứ 4 (Buổi tối)

Thứ 7: 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 06/01, 13/01, 
20/01, 27/01, 03/02
Thứ 4: 10/01, 17/01, 24/01, 31/01

Thứ 7: trực tiếp tại 
phòng 801VU

Thứ 4: online trên 
MS Teams Khoa KTCT PGS.TS. Phạm Văn Dũng 0912464494 dungpv@vnu.edu.vn

Học cùng lớp QH-2023-E.CH 
QLKT 2

Tổng 7

III Lớp QH-2023-E.CH KTQT 2

1 Triết học PHI5003
PHI5003 1 - QH-
2023-E.CH đợt 2 4 65

Thứ 7 (Buổi sáng)
Thứ 6 (Buổi tối)
Thứ 5 (Buổi tối

Thứ 7: 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 06/01, 13/01, 
20/01, 27/01, 03/02
Thứ 6: 26/01, 02/02
Thứ 5: 28/12, 04/01, 11/01, 18/01, 25/01, 01/02

Thứ 6, Thứ 7: trực 
tiếp tại phòng 

801VU
Thứ 5: online trên 

MS Teams
Trường ĐH 
KHXHNV TS. Trần Thị Điểu 0985865688 dieutt@vnu.edu.vn

Học cùng lớp QH-2023-E.CH 
QLKT 2, QH-2023-E.CH 
KTCT, QH-2023-E.CH Kế 
toán 2

2
Đầu tư quốc tế: Chính sách và
thực tiễn INE6019

INE6019 - QH-
2023-E.CH đợt 2 3 11

Thứ 7 (Buổi chiều)
Thứ 4 (Buổi tối)

Thứ 7: 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 06/01, 13/01, 
20/01, 27/01, 03/02
Thứ 4: 10/01, 17/01, 24/01, 31/01

Thứ 7: trực tiếp tại 
phòng 802VU

Thứ 4: online trên 
MS Teams

Khoa 
KT&KDQT TS. Phạm Thu Phương 0904322545 phuongpt@vnu.edu.vn

QH-2023-E.NCS KTQT 1 học 
ghép

Tổng 3

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Áp dụng từ ngày 02/12/2023 đến hết ngày 03/02/2024

 THỜI KHÓA BIỂU THẠC SĨ KHÓA QH-2023-E TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2
(Kèm theo Thông báo số                 /TB-ĐHKT ngày          tháng 11 năm 2023)
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TT Học phần
Mã học 

phần Mã lớp học phần
Số 
TC

Sĩ số 
dự 
kiến Buổi học Thời gian học Phòng học

Đơn vị phụ 
trách

Giảng viên
(Ghi rõ học hàm, học vị) Số điện thoại Email Ghi chú

IV Lớp QH-2023-E.CH KẾ TOÁN 2

1 Triết học PHI5003
PHI5003 1 - QH-
2023-E.CH đợt 2 4 65

Thứ 7 (Buổi sáng)
Thứ 6 (Buổi tối)
Thứ 5 (Buổi tối

Thứ 7: 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 06/01, 13/01, 
20/01, 27/01, 03/02
Thứ 6: 26/01, 02/02
Thứ 5: 28/12, 04/01, 11/01, 18/01, 25/01, 01/02

Thứ 6, Thứ 7: trực 
tiếp tại phòng 

801VU
Thứ 5: online trên 

MS Teams
Trường ĐH 
KHXHNV TS. Trần Thị Điểu 0985865688 dieutt@vnu.edu.vn

Học cùng lớp QH-2023-E.CH 
QLKT 2, QH-2023-E.CH 
KTCT, QH-2023-E.CH KTQT 
2

2
Quản trị nguồn nhân lực nâng
cao BSA6016

BSA6016 - QH-
2023-E.CH đợt 2 3 50

Thứ 7 (Buổi chiều)
Thứ 4 (Buổi tối)

Thứ 7: 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 06/01, 13/01, 
20/01, 27/01, 03/02
Thứ 4: 10/01, 17/01, 24/01, 31/01

Thứ 7: trực tiếp tại 
phòng 808VU

Thứ 4: online trên 
MS Teams Viện QTKD

TS. Bùi Hải Cự
TS. Lê Trung Hiếu

0919292588
0988113599

bpvietanh@gmail.com
hieule.ulsa@gmail.com

Học cùng lớp QH-2023-E.CH 
QTKD 2.
QH-2021-E.NCS QTKD, QH-
2022-E.NCS QTKD học ghép

Tổng 7

V Lớp QH-2023-E.CH QTKD 2

1 Triết học PHI5003
PHI5003 2 - QH-
2023-E.CH đợt 2 4 70

Thứ 7 (Buổi sáng)
Thứ 6 (Buổi tối)
Thứ 5 (Buổi tối)

Thứ 7: 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 06/01, 13/01, 
20/01, 27/01, 03/02
Thứ 6: 26/01, 02/02
Thứ 5: 28/12, 04/01, 11/01, 18/01, 25/01, 01/02

Thứ 6, Thứ 7: trực 
tiếp tại phòng 

808VU
Thứ 5: online trên 

MS Teams
Trường ĐH 
KHXHNV TS. Nguyễn Thị Thu Hường 0983024496

huongvnu1976@gmail.
com

Học cùng lớp QH-2023-E.CH 
TCNH 2, QH-2023-E.CH 
Công nghệ Tài chính 2

2
Quản trị nguồn nhân lực nâng
cao BSA6016

BSA6016 - QH-
2023-E.CH đợt 2 3 50

Thứ 7 (Buổi chiều)
Thứ 4 (Buổi tối)

Thứ 7: 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 06/01, 13/01, 
20/01, 27/01, 03/02
Thứ 4: 10/01, 17/01, 24/01, 31/01

Thứ 7: trực tiếp tại 
phòng 808VU

Thứ 4: online trên 
MS Teams Viện QTKD

TS. Bùi Hải Cự
TS. Lê Trung Hiếu

0919292588
0988113599

bpvietanh@gmail.com
hieule.ulsa@gmail.com

Học cùng lớp QH-2023-E.CH 
Kế toán 2.
QH-2021-E.NCS QTKD, QH-
2022-E.NCS QTKD học ghép

Tổng 7

VI Lớp QH-2023-E.CH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH 2

1 Triết học PHI5003
PHI5003 2 - QH-
2023-E.CH đợt 2 4 70

Thứ 7 (Buổi sáng)
Thứ 6 (Buổi tối)
Thứ 5 (Buổi tối)

Thứ 7: 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 06/01, 13/01, 
20/01, 27/01, 03/02
Thứ 6: 26/01, 02/02
Thứ 5: 28/12, 04/01, 11/01, 18/01, 25/01, 01/02

Thứ 6, Thứ 7: trực 
tiếp tại phòng 

808VU
Thứ 5: online trên 

MS Teams
Trường ĐH 
KHXHNV TS. Nguyễn Thị Thu Hường 0983024496

huongvnu1976@gmail.
com

Học cùng lớp QH-2023-E.CH 
TCNH 2, QH-2023-E.CH 
QTKD 2

2
Tiền tệ, ngân hàng và thị
trường tài chính FIB6058

FIB6058 - QH-
2023-E.CH đợt 2 3 32

Thứ 7 (Buổi chiều)
Thứ 4 (Buổi tối)

Thứ 7: 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 06/01, 13/01, 
20/01, 27/01, 03/02
Thứ 4: 10/01, 17/01, 24/01, 31/01

Thứ 7: trực tiếp tại 
phòng 807VU

Thứ 4: online trên 
MS Teams Khoa TCNH TS. Phùng Thế Đông 0947797075 pthedong@gmail.com

Học cùng lớp QH-2023-E.CH 
Công nghệ Tài chính 2
QH-2021-E.NCS TCNH học 
ghép

Tổng 7
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TT Học phần
Mã học 

phần Mã lớp học phần
Số 
TC

Sĩ số 
dự 
kiến Buổi học Thời gian học Phòng học

Đơn vị phụ 
trách

Giảng viên
(Ghi rõ học hàm, học vị) Số điện thoại Email Ghi chú

VII Lớp QH-2023-E.CH TCNH 2

1 Triết học PHI5003
PHI5003 2 - QH-
2023-E.CH đợt 2 4 70

Thứ 7 (Buổi sáng)
Thứ 6 (Buổi tối)
Thứ 5 (Buổi tối)

Thứ 7: 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 06/01, 13/01, 
20/01, 27/01, 03/02
Thứ 6: 26/01, 02/02
Thứ 5: 28/12, 04/01, 11/01, 18/01, 25/01, 01/02

Thứ 6, Thứ 7: trực 
tiếp tại phòng 

808VU
Thứ 5: online trên 

MS Teams
Trường ĐH 
KHXHNV TS. Nguyễn Thị Thu Hường 0983024496

huongvnu1976@gmail.
com

Học cùng lớp QH-2023-E.CH 
Công nghệ Tài chính 2, QH-
2023-E.CH QTKD 2

2
Tiền tệ, ngân hàng và thị
trường tài chính FIB6058

FIB6058 - QH-
2023-E.CH đợt 2 3 32

Thứ 7 (Buổi chiều)
Thứ 4 (Buổi tối)

Thứ 7: 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 06/01, 13/01, 
20/01, 27/01, 03/02
Thứ 4: 10/01, 17/01, 24/01, 31/01

Thứ 7: trực tiếp tại 
phòng 807VU

Thứ 4: online trên 
MS Teams Khoa TCNH TS. Phùng Thế Đông 0947797075 pthedong@gmail.com

Học cùng lớp QH-2023-E.CH 
TCNH 2
QH-2021-E.NCS TCNH học 
ghép

Tổng 7

Danh sách gồm 7 lớp khóa học./.

1. Thời gian tiết học: Sáng từ 8h00 đến 11h40; Chiều từ 14h00 đến 17h40; Tối từ 17h00 đến 19h50.
2. Thời gian thi: dự kiến sau khi kết thúc học từ 1-3 tuần.
3. Địa chỉ giảng đường: Trường Liên cấp Việt Úc, Phố Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ghi chú:
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